
KỲ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025
HĐTS TRƯỜNG THPT BA SƠN DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1

(Chỉ bao gồm những thí sinh đăng ký xét tuyển tại trường không dự thi vào các trường THPT khác)
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1 Dương Thị Thu
Hường 19.01.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309004196 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng

Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.7 17.3 Đỗ

2 Dương Thị Thu
Ngân 10.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309008150 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng

Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.7 16.9 Đỗ

3 Vi Nhật Loan 24.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001243 xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.7 16.4 Đỗ

4 Linh Thị Ly 27.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001853 Thôn Nà xia-  Xuấ Lễ- Cao Lộc-
Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.5 16.4 Đỗ

5 Lương Thị Ánh
Nguyệt 14.07.2009 Tỉnh Bắc Ninh Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309006108 Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu, huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.4 17.1 Đỗ

6 Hoàng Ngọc Mai 20.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003650 Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.3 16.3 Đỗ

7 Tô Kim Liễu 05.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001045 Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.2 16.3 Đỗ

8 Dương Hà Nhi 09.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309004249 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.1 15.3 Đỗ

9 Nguyễn Thị Ngọc
Dương 08.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309000046 Thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ, huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.1 15.2 Đỗ

10 Vi Tường Vy 28.09.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005187 Na ̀Rầm, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.0 16.2 Đỗ

11 Hứa Ngọc Linh 07.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309006422 Thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.0 15.7 Đỗ

12 Hứa Thị Ngọc Tâm 14.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309004874 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.0 15.0 Đỗ

13 Linh Thị Phương
Nguyệt 28.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309006233 Thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ, huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.2 16.5 Đỗ

14 Thi Thu Hiền 19.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309008391 Thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.2 15.5 Đỗ

15 Lý Thu Nguyệt 20.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003604 Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 15.6 Đỗ

16 Lương Ngọc Tú 25.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003318 Thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 15.4 Đỗ

17 Vương Quang Nhất 30.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209003500 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 14.9 Đỗ

18 Lý Thị Kim Nga 13.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309007429 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.0 13.8 Đỗ

19 Nông Thị Dung 15.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001958 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.9 14.4 Đỗ

20 Phùng Kim Hoan 21.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001577 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.8 15.2 Đỗ

21 Vi Hoài Thương 17.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309007329 Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.8 14.8 Đỗ

22 Hoàng Tuấn Anh 15.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209003843 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.7 13.8 Đỗ
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23 Dương Thị Ngọc
Anh 15.12.2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao PTDTBT TH&THCS xã

Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 066309005254 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn - Cao Lộc -
Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.5 13.3 Đỗ

24 Hoàng Thị Yên 03.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005525 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.3 14.3 Đỗ

25 Triệu Thị Hạnh 16.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Dao PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309006916 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn - Cao Lộc -

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.3 13.2 Đỗ

26 Dương Múi Nảy 26.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Dao PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309003022 Pắc Đây - Công Sơn - Cao Lộc -

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.3 12.6 Đỗ

27 Triệu Thị Hoa 01.12.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Dao PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309007788 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn - Cao Lộc -

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 6.9 12.2 Đỗ

28 Lương Thị Khánh
Linh 17.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002990 Thôn Bản Lê ̀-  Bản Ngõa, Xuất Lễ,

Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 8.1 14.8 Đỗ

29 Chu Ngọc Viện 02.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001784 Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 8.0 15.7 Đỗ

30 Phùng Quang Vũ 11.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003967 Thôn Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 8.0 15.1 Đỗ

31 Lương Thùy Trang 26.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002590 Thôn Bản Lề - Bản Ngõa (Bản
Ngõa), Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.9 15.1 Đỗ

32 Đinh Diệu Ly 22.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001186 Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.9 14.9 Đỗ

33 Lương Văn Sang 06.02.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208007785 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.9 13.9 Đỗ

34 Lộc Tiểu Phụng 13.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309003833 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.8 14.6 Đỗ

35 Lăng Hữu Cương 20.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007289 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 14.8 Đỗ

36 Linh Thị Bích Thân 05.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309008282 Thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 14.6 Đỗ

37 Dương Yến Nhi 09.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309003594 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 13.5 Đỗ

38 Nông Thị Kim Chi 17.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309001316 Tân Cương - Xuất Lễ - Cao Lộc -

Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 13.3 Đỗ

39 LÝ THỊ NHUNG 24.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020309003725 Co Riềng, Hải Yến, Cao Lộc, Lạng

Sơn. Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.6 14.0 Đỗ

40 Hoàng Quốc Hậu 01.01.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004046 Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.6 13.8 Đỗ

41 Hứa Ngọc Diệp 27.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309004307 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 14.0 Đỗ

42 Dương Hải Đường 14.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309005381 Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.9 Đỗ

43 Hoàng Thanh Hải 21.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004519 Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.9 Đỗ

44 Lăng Thị Tuyết 01.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309002039 Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.8 Đỗ

45 Hứa Thị Nhọt 29.06.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020308002171 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.5 Đỗ

46 Lý Thị Ngọc Trâm 16.01.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309003491 Thôn Bản Lề - Bản Ngõa (Bản
Ngõa), Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 13.4 Đỗ

47 Dương Thị Kiều 07.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005057 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 12.9 Đỗ
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48 Trương Thị Bảo
Ngọc 15.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309003008 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng

Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.5 12.3 Đỗ

49 Luân Tiến Thành 20.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209009199 Thôn Sông Danh, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 14.1 Đỗ

50 Vi Vĩnh Kim 12.12.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005080 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 13.8 Đỗ

51 Vi Thiên Tường 14.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209000022 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 13.6 Đỗ

52 Lý Thị Mảy 09.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001189 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 13.2 Đỗ

53 Hoàng Thị Vương
Điệp 27.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005736 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng

Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 12.9 Đỗ

54 Lương Xuân Hữu 11.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209004052 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.4 12.7 Đỗ

55 Lý Tuấn Vũ 03.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209006476 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 14.3 Đỗ

56 Hà Thị Liễu 06.12.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309001393 Thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.6 Đỗ

57 Lương Gia Long 24.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001085 Thôn Bản Đon, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.6 Đỗ

58 Lý Việt Quang 06.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 0202090040910 Thôn Pò Riềng, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.5 Đỗ

59 Linh Thị Thu Trang 31.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309001690 Tân Cương (Xả Thướn), Xuất Lễ,
Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.3 Đỗ

60 Lương Quang Duy 07.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001891 Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.3 13.1 Đỗ

61 Vi Văn Mới 17.01.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007486 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.4 Đỗ

62 Nguyễn Văn Thành 14.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Kinh THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004263 Thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.2 Đỗ

63 Nông Khánh Dâng 23.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008673 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.1 Đỗ

64 Hứa Thị Bích Thùy 08.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309005027 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 13.0 Đỗ

65 Vi Thùy Linh 04.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309002809 Xã Xuất Lễ,huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 12.7 Đỗ

66 Dương Ngọc Trang 25.11.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020308005667 Thạch Khuyên, Xuất Lễ, Cao Lộc,
Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.2 12.6 Đỗ

67 Luân Trường Giang 27.09.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004450 Thôn Sông Danh, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.1 12.9 Đỗ

68 MÃ ANH VŨ 09.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020209007066 Khuổi Phầy, xã Hải Yến, huyện Cao

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 13.3 Đỗ

69 LỘC XUÂN QUỲNH 23.01.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020209007303 Khuổi Hái, xã Hải Yến, huyện Cao

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 13.1 Đỗ

70 Luân Việt Anh 09.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001596 Thôn Sông Danh, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 12.9 Đỗ

71 Triệu Văn Định 27.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003569 Thôn Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.0 12.8 Đỗ

72 Đinh Quang Thọ 28.12.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008522 Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 6.8 12.9 Đỗ
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73 Hoàng Quốc Bảo 15.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008542 Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 6.8 12.2 Đỗ

74 Lộc Hoàng Anh 25.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003731 Thôn Sông Danh, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 6.7 12.0 Đỗ

75 Dương Văn Khánh 10.09.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209003360 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 0.0 12.8 Đỗ

76 Hoàng Phong Tùng 06.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001545 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.9 16.2 Đỗ

77 Nông Đức Thắng 13.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001477 Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.9 15.7 Đỗ

78 Nguyễn Thị Thanh
Hằng 08.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Kinh THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 031309008613 Co Khuông , Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng

Sơn Khá Tốt Khá Tốt 18.00 7.9 14.9 Đỗ

79 Lương Thị Ngọc 01.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002214 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn,
Xuất Lễ Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.8 13.9 Đỗ

80 Lương Thủy Tiên 05.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309000016 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.7 13.1 Đỗ

81 Nông Văn Quân 02.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209007498 Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.4 14.7 Đỗ

82 Lộc Đình Vững 16.12.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004352 Thôn Sông Danh, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.3 13.9 Đỗ

83 Lương Thị Thu
Hồng 12.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309007114 Thôn Bản Lề - Bản Ngõa (Bản Lề),

Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.3 13.7 Đỗ

84 Linh Hồng Hiệp 08.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008088 Thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.3 13.5 Đỗ

85 Lương Long Nhật 11.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008526 Thôn Pá Cuồng, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt TBình Tốt 1.00 18.00 7.2 12.7 Đỗ

86 Vi Văn Trung
Thuận 07.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001594 Thạch Khuyên, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn Khá Khá Khá Tốt 1.00 18.00 7.2 12.2 Đỗ

87 Hứa Văn Tùng 08.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209005650 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Khá 1.00 18.00 7.1 13.5 Đỗ

88 Đặng Tiến Minh 30.01.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209005538 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn - Cao Lộc -

Lạng Sơn TBình Tốt Khá Tốt 2.00 18.00 6.8 12.3 Đỗ

89 Dương Trùng Quân 25.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209008644 Tân Cương - Xuất Lễ - Cao Lộc -

Lạng Sơn TBình Tốt Khá Tốt 2.00 18.00 6.5 11.5 Đỗ

90 Hoàng Xuân Hải 29.11.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208000335 Thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.3 11.7 Đỗ

91 Lăng Thị Lan Anh 21.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309004177 Co Khuông , Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.2 11.8 Đỗ

92 Nông Hoàng Kim
Đan 21.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001553 Thôn Bản Lề - Bản Ngõa (Bản Lề),

Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.1 11.9 Đỗ

93 Luân Thị Hoàng
Hợp 23.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309002524 Thôn Bản Đon, xã Cao Lâu, huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.0 12.4 Đỗ

94 Vy Thanh Tiến 24.12.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209006447 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.0 11.6 Đỗ

95 Hứa Trương Trực 20.01.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209004743 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 7.0 11.6 Đỗ

96 LÝ HỮU TIỆP 30.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020209008874 Xóm Co Phường, Hải Yến, Cao Lộc,

Lạng Sơn. Khá Khá Khá Khá 1.00 17.00 6.9 13.0 Đỗ

97 Hoàng Trung
Thành 22.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008046 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng

Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.9 12.2 Đỗ
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98 Lý Hoài Nam 06.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008395 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.9 11.9 Đỗ

99 Hứa Bảo Hùng 17.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004508 Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.8 11.8 Đỗ

100 Lương Hữu Quang 18.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209005036 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.8 11.7 Đỗ

101 Dương Chiều Vỹ 15.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001780 Co Khuông, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.8 11.7 Đỗ

102 Nông Việt Anh 02.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004749 Thôn Sông Danh, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Khá Khá Khá 1.00 17.00 6.7 12.7 Đỗ

103 Vy Đức Thiên 08.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001577 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.7 11.2 Đỗ

104 Nông Văn Thái 21.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209002623 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt Khá Tốt 1.00 17.00 6.7 10.2 Đỗ

105 Lý Văn Chiến 24.07.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008035 Thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt TBình Tốt 1.00 17.00 6.6 12.3 Đỗ

106 LONG KIM CÚC 12.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020309001661 Xóm Khuổi Hái - Hải Yến - Cao Lộc

- Lạng Sơn. TBình Tốt Khá Tốt 1.00 17.00 6.5 10.9 Đỗ

107 Trương Tuấn Anh 19.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007355 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Tốt TBình Khá 1.00 16.00 6.8 11.4 Đỗ

108 LÝ MINH KHÔI 21.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020209002658 xóm Co Phường, xã Hải Yến, huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khá Khá TBình Tốt 1.00 16.00 6.8 11.1 Đỗ

109 Đặng Văn Quân 21.10.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020208002193 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn - Cao Lộc -

Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 2.00 16.00 6.6 10.6 Đỗ

110 Hà Lộc Văn 13.08.2007 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020207007511 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Khá TBình Tốt 1.00 16.00 6.5 11.5 Đỗ

111 Tô Bảo Thi 12.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309006244 Thông Bản Lề - Bản Ngõa (Bản Lề),
Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 7.2 12.7 Đỗ

112 Lương Thị Vui 04.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309002367 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 7.1 12.6 Đỗ

113 Lý Xuân Hảo 15.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007778 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Khá TBình Khá 1.00 15.00 7.0 12.1 Đỗ

114 Lương Văn Tú 11.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209003538 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.7 11.7 Đỗ

115 Vi Văn Thành 06.12.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208007976 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn Khá Khá TBình Khá 1.00 15.00 6.7 10.9 Đỗ

116 CHU ANH TUẤN 23.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020209002341 Thôn Khuổi Đứa, Hải Yến, Cao Lộc,

Lạng Sơn. TBình Khá Khá Khá 1.00 15.00 6.5 12.1 Đỗ

117 Lộc Minh Lương 25.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008789 Tân Cương (Xả Thướn), Xuất Lễ,
Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.5 10.6 Đỗ

118 Nông Hồng Phong 18.11.2007 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020207005889 Tân Cương, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.5 10.6 Đỗ

119 LỘC THU THỦY 05.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020309003344 xóm Co Riềng, xã Hải Yến, huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.3 11.5 Đỗ

120 Dương Nguyên
Sáng 03.09.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209006763 Co Khuông , Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng

Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.3 10.3 Đỗ

121 Lương Quang Hợp 05.07.2008 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208007987 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn Khá Khá TBình Khá 1.00 15.00 6.2 10.2 Đỗ

122 LỘC VĂN ĐÔNG 06.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020209000276 Co Riềng, xã Hải Yến, huyện Cao

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 6.1 10.4 Đỗ
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123 Nông Hoài Sâm 04.05.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209001351 Thôn Bản Lể - Bản Ngõa (Bản
Ngõa), Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 1.00 15.00 5.5 9.7 Đỗ

124 Triệu Văn Quang 08.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209003048 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn - Cao Lộc -

Lạng Sơn TBình Khá TBình Tốt 2.00 15.00 5.3 10.0 Đỗ

125 Nông Thị Huyền
Trang 13.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309007578 Co Chí, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn TBình Khá TBình Tốt 1.00 14.00 7.0 12.1 Đỗ

126 Vy Văn Hãnh 11.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209005070 Khuổi Tát, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn TBình Tốt TBình Khá 1.00 14.00 6.6 10.5 Đỗ

127 Lăng Trung Kiên 18.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng PTDTBT TH&THCS xã
Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209006651 Tân Cương - Xuất Lễ - Cao Lộc -

Lạng Sơn TBình Khá TBình Tốt 1.00 14.00 6.5 11.4 Đỗ

128 Nông Thanh Thảo 20.07.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020309006325 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng
Sơn TBình Tốt TBình Khá 1.00 14.00 6.5 10.5 Đỗ

129 Dương Liên Tỉnh 20.02.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008627 Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn TBình Tốt TBình Khá 1.00 14.00 6.3 12.3 Đỗ

Bảng này gồm: 129 trúng tuyển, trong đó:

 + 0 thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng NGƯỜI LẬP BIỂU Lạng Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2024
+ 129 thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển ĐT người lập biểu: 0978 729 829 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)
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